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Cuon K Bích CAu Kỷ B^ậ J* này, do hẩn 
chữ nho má diễn ra nôm. Bẩn chữ nho nguyên 
f trong sách m TụcTruyẹn-kỳ ^ iặ # » cưa 
hà Nữhọc~sĩ Nguyễn thị Biềm soạn. Cứ theo 
trong hộ « Lịch triều hiến chương 

ĩ m Ẵ e * , n ư ch < r bí £ ụ u » thì hà Biếm 

họ Nguyễn, chừ không phải họ Boàn, nhu 
trong cuốn m Đoàn thị thực lục », 

ỵtệc hà Biềm họ Nguyễn hay họ Boàn, xin 
^ khuyẽi-nghit tôi chua dám quyết đoán. Chì 
biẽt rằng theo «LịcIi triều hiến chưong » là 
hộ sách cổ giá - trị cua ta, thì sách * Tục 
Truyền-kỳ 9 cùa hà, trước nhát bà £c itn 
chuyện « Bích Câu Ký ngộ ■. 

The thì ta cô thề tin chắc rằng hà Biềm là 
tuc ‘2 l * * Bích Cáu Ky ngộ » bản chữ ti ho ĩ 
còn bận chữ nôm này, tiic thay không biét tóc* 

già ià ai, 










?aỉ-TStÓM* CBL VKN-ÌA.Í* 


Tuy bà Điềm viẽt « Bích .Câu Kỳ ngộ * 
bang chứ nho, nhưng không phăi câu chuyện 
TSu, mà chỉnh là câu chuyện & nước ta. Hiện 
nay bên cạnh nhà Vân-miẽư tại thành Thăng - 
long, cỏ ngôi chha lủ-Ưyẽn là di-chỉ của ống 
Tú- Uyên thuở xưa đổ. Bơo nhiêu sự tích trong 
truyện : nào chừa Bà-Ngô, nào đen Bạch-Mã, 
nào pho Caù-Bông, nào sông Tô-Lịch, nào hồ 
Tú-Uyên, nào phưàng Bỉch-Câu, vân vân, 
đủ chứng thực là một câu chuyên đich-xác cổ 
thề tin chắc vậy. 

Tói nót thể 9 khàng phài là tỗi đâ đi oào con 
đường mê-tín, mà bảo õng m Tú-Ưyên cùng bà 
Tiên-Thìt là hai oạ chong tiên gỉáng tran đâu. 
Tôi cũng xin theo như hai câu thơ của ông 
Tú-Ưyên, * 

• Lưu thủy phù vân lirớog điẽu-mang, 

« i ỉĩ' ẳ r. te w é 

« Bất tri hà xử thị tièn-hưvng ? 1 

^ & (í* M & M m 

Nghía là ỉ 

Nước trỏi mây nồi hai đường, 

Mơ-hồ nào biết tiên-hưcrng chõn nào 7 

Chỉnh ông tiên Tú-Uyên cũng không tin là 
cổ sự thãn tiên. 

Bâ khống tin cổ than tiên, thì hãy xln lấy 
việc người mà phỏng đcán: Ông Tú - Uyên 
nguyên là một cậu công-ỉử con quan nhà nghèo, 
hai thân sớm khuất, nhưng học hay chứ, lạỉ sở 
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trưởng èề nghê ũăn-thơ. Ông có nhiều thơ ẩầ- 
oịnh, như tìịnh Tây-ho, vịnh Nhị-hà, và dề 
gò Kim-quy- Người đài hây giờ ẩã gội ông là 
một ữị «Thi-tướng ,*$ ». Còn bà Tièn-Thù 
ỉà một thiéu-nữ nhà giàu, cung có theo đòi bút 
nghiền. Vì yêu tài vôn-lhơ củũ ông Tủ- ũ yên, 
mà trong khi gặp gỡ, nên mồi nhân-duyên . 

Một ngày trỉ-Ịíỷ càng nhau, 

Ngòi chùa đề lại Bích-Cầu muôn đỏì„ 

Trong bản € Bích Câu Kỷ ngộ » chứ nho, 
nhiea bài thớ húy. Có người bảo tôi Tằng đổ 
là do cái tài điềm-suy ẽi của bà ỈTiềm, tức là 
bà Hồng-hà Nữ-iử, Tôi không dám cãi là 
không phải, nhưng khiến tôi không khbi hoài - 
nghi : Theo ỉờt ông Tĩăc-Khẽ là một nhà vấn 
đá từng đọc cuổn * &oàn-thị thực lục > thì 
sách • Tục Truyễn'Kỳ » của bà Ễỳịềm, không 
nói gì đẽn chuyện « Bích Câu Kỳ ngô », củng 
như không nổi gt dẽn bản dtcĩĩ nôm « Chinh' 
phụ ngẳm I, 

7ổi không dám cư&ng lời ông Trúc-Khê. 

Xin theo ý-^iẽn ông cứ đề 9 Khuyẽt danh ® là 
hơn cà (/}. Vậy bản * Bích Câu Kỳ ngộ » 
này, cũng xin theo lệ bân diễn nôm « Chinh- 
phụ ngâm 1» mà đề lác-giả khuyết danh, khi 
nào tìm được chứng cừ xác thực, bẵy giờ sẽ 
bo-chlnh. 

N* M* 

(1) Oos Trúc-Hliê Từn cé dột bài « Nhãng tồi ỉiệa 
mái • nói vì bẫ ĐiỀtn, đãag ỉreog bào iĩiìn-ihữỹũ 

thả ờảg » Nguyệt-5*a» Số i Sepieuìbre ỉ9'Hr v 






I 




BICHCAƯ KY NGỌ DAN GIAI 


M$J trăm năm một chữ tỉoh 
Dirởị ịtời aỉ kẻ ỉọt vinh hóa Qbỉ (i) 

Cơ duyên ag^m lậỉ má suy 
Trài nam nào cử X* gỉ cổi Tày (l) 

Tưởng trong kỳ ngộ xưa nay 
Trưởc kia LtfU>Nguyễn aau này Bùi*Trương (3) 
Kìa aỉ mề gỉẵc đài-Dương (í) 

Mậy mưa ỉ à chuyện hoang dường có đ&ư 
Thinh Tây có cánh Bich-Cáu 

ỉ) Bửa-nbỉ tức lả trị tạo-hủa, Ccag 0Ể0 có cfiB ; 
c Trt tậo-hia đảotỉ-haah qnẳ ngỉa I • 

3) Tây-phươag cực-ỉạo túc li CÕI nhi Phật. 

3) Lao, Nguyễn, Bài, rraơng iầ nhưng nguửi cú 
dayỉn m*y mỉa mi được gặp tiễn rft' 

4) Vna Tơong-vtĩơns aước sứ mộaiỊ gập tbìu-aí 
b D»ơ0S“đài, ThSn-nữ Đỏi : « Thiếp Jây lả thẰa TD- 
IƠB, boỗi lởm làm mây, bu3: cỉiiều tềm ntua, sứm 
'ớmeblÈt ctiíu ò dướỉ Dirơttg-đÈí. 
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PHồ-THÔNO CH CYEN-5AN 


Cỏ hoa eóp lại một bìa sinh sao I 
Baa chen tha cúc xuân đảo 
Lựu phun ìửa hạ. mai chảo giỏ đỏng 

Xanh xanh dẫy liễu ngàn thòng 
Ci ian l6i mục <õ) dêa phong dẵu tiều (6) 

Một Tửng non nước quỳnh giao (7) 
PhSt-phơ gió trúc, dập dlu mưa hoa 
Triẽu Lê đương hội thối-bòa 
Cộ Trăn công-tử tén là Tá-Uyên 

Phức lành nhờ ấm thồng huyên (8) 

So trong tài mạo kièm toàn kém ai 
Thông minh sẵn* cô tư trời 
Còn khi đòng Su mài vai cửa Trinh (0) 

Trải xem phong cảnh hữu tình 

Lâm toàn góp lẫn thị thành mà ưa 
Liẽn khu aẳp một lầu thơ 

5) KỈ chồn trâa hù. 

6) Ngnỉri kiếm CHỈ, 

7) Qaỳnh ạuolk Ita hai thử ngọc quỷ. Klỉn có cân: 
« Một Tâng nhu thỉ cây qnýnb cínb giao. » 

8) Tức lả cha, mẹ* 

9) cởa óng Trlnh-tử, nghĩa lỉ theo sự boc*tập. 
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■lca CÂỌ KỲ ÍIBỘ 

1 au già chân yách txúc thửa dù rèm 

*■ 4 

Thừa hư (10) bẵt bướm ca chim 
Nửa song đèn sách hổn íhẽm giỏ ỉrãng 
Cùa chung ỉnn loát đâu bẳug 
Chửa kho vàng củc, chất từng tièn sen 
Khắp so trong cỗi ba ngbỉn (11) 

Yên hà (12) riỄDg nửa, lâm toàn chong đòi 
fhú vui buôn bản thêm vui 
Khắp trong bê thảnh đủ ngoài rừng tao (13) 
Thoi đưa ngày tháng sương sao (14) 

Ngô vừa ruag ỉá lại đào oây hoa 
Trời bỏm duỗi bóng dâu tà 
Huyên già e tuyểt tbồng già ngại sương 
Não người tbay, nổi tang thương (15) 

10) Tức là nbỗn dịp thư nhìn. 

11) Tlỉng nhà Phật, trỏ khẫp trong cSi vS-trạ, c5ng 
như ta Dủỉ thể-giới. 

18) Khỏi, mảy. Trỏ phong canh đẹp. 

13) Cfinfị nha ràng vâa, họp eảc nhi văn tao-nhĩ. 

14) Đo bai chữ nbo « Tinh suong n li » mi 
Trỗ tự ngày thúng dôi thay. 

15) Dâu, bỉ. Trô cuộc đài biỄn-eíí. 
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PHỏ-IHÔNa 


f rồng theo mầy trảng (16) QgSt đường noa xa nà 
Vai eửn đồi ginh thâm-tinh 

4 

ũlu Nhan (17) đS iạch-»ành-ianh còn gỉ 
MI? phen bạ tời thu về 
Lột mành nẵag rõ, quanh hè t»?8l sả? 

ChỉSn trời lạnh ngắt hơi may 
Mai tàn trưởc gỉỏ, liễu gỉy san sương 
Lơ thơ nửa mải tháo đường (16) 

PhỀi thềm lọt gió Tòi tưởng ngẵn mưa 
Phong quang khác vẻ khi xưa 
Ao ỉỉm sen r3 rào thưa củc cẳn 
s~ Sinh từ gặp bưởe gỉan cbuản 
Vinh khổ (19) gọi nííaa mùi trần ehủt chơi 
Cùng thong dù mặc có trời 

i 

Ngnôi dần bề khô san vơi mạch sSu 

16 ,) pữ chữ « Thầl-hèng bạeh-vân > nghĩa 16 trông 
theo mây trắng & núỉ Th 4 ĩ-hỉng KỈ nhỉ cha, mẹ. 

17) Nghĩa 14 ban chửa lỉtơng-tĩiụ-e e5a ftnfí Nbna- 
tó. í n4i thĩy đồ ỉâm vủo cính nRhèo-khỗ. 

18 ) ĨÉre 16 eAỈ nhi tranh. 

19) Vmh ià tữơi, khố lã héo. y nói tửng-trli Ịốe 

snng-sưởng Ti ỉác khỉ-sè, 
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Tầi chi cơm rô nước bâu (20) 

Những loài yến tữởc biẽt đâu chi hống (21) 
Thê xưa đã nặng với lòng 
;)ẳu sao trắng nợ tang bồng (21feis) mói thối 
Ao nghiên giá bút vây vui 

Tây* *hô tiên tích {22) mấy nơi phàm binh 
-/'Thi hào (23) dậy tiếng Long thồnb 
ĩầo phe Lý Đố, nức danh Tốn-Tào (24) 
Ngâm nga lững tái phong tao (25) 

Nước non mây giỏ chất vào còn vơi 
Châu sen ehữ, gẫm thổn nhài 
Vàng deo tiáng đĩt bạc khơi bỏng thuyên 

20) Do chữ * Đan tạ biền ềnt ỊỆI » cgbĩa 

li ciỉ sinh nghèo, cơm rỉ nưfrc bầu, 
tt) ĩín, tttérc lề loài cbito chỏ, hồng Jà chim lơa. 

* • J, B 

21 bỉs) Dữ chữ « lang hồ bềng thỉ .ac m &» 

mà ra, nghĩa ỉà coa trai lác mởl ginh, dâng cối cang 
bẳag gỗ dân, cói têo bằng cỏ băng mà bắn bSa 
pávơsg, Ý nói tài trai chi ở ùSỉi pỉiBơug. 

2í) pin tiên. 

t3) Một tay rãn-hAo trong Ung thơ. 

24) Lỷ, BÍ, Tồn, Tào l-t cốể thi-sĩ đổri xưa. 

Í5) Tức lằ tál ttơ. 
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ph9-ĩb6no g&uvĩ»-s\n 


Đã người ỉrong sách là duyên (26) 

MSy tha hạt ngọc Iam-âiỂm chưa dâm (27) 
Lửngt-ỉơ chiếc lá (27bis) doành ugáxn 

Cắm thuyần chờ khách Ồm cSm đợi trăng 
•-Ngọc-hồ (26) có đám chay tăng 

Đua-ehen cảnh phật tưng bừng hội xu|n 
Dập-điu tài tử giai nhàn 
Ngôn-ngang mã tích xa tràn thiển ai (29) 
Thưởng xuân sinh cfing dạo chơi 
Tho lưng lửng tủi, rượu vơi vơi bầu 
4-Mổng xem cây Phạm (30) thủ mău 
Vừng kỉm-ù (31) dẵ gác dâu non tây 

Tiậc thôi ai nẩy cùng vẽ 


26) Do Cằn chữ c ĩ hư trang hơn nữ nhăn nhn ngặc 

4* M i M ẾB 5 » °8 bĩ » là trot1 * sấch cở ®s irỏr| 

eoa gảii raẸt đẹp như ngọc. 

27) Ỷ nôt ehơa đính hôn vM ai. 

27bis) tửciichỉSc thnyèn. 

M> Tên một ngôi chùa. 

29) Mâ-tícb tầ dĩa ngựa, xa-txần lả bự! xa. TỈ cỉnb 
nbiật-nảo. 

30) tức lỉ câj pkrửn r.h* chùa. 

81) M*t tr«. 

V z 

•» - V J ' r t 

*■ Ị / ' 
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SỈCB CÀ5 KỲ NQỘ 

\ 

Giỏ chiều lay bóug hoa lê giá già 
Đều cầu đàa lũ dăm ba 

Thâu tiên trffớc mầt ai ỉà kẻ bay 

Sinh vừa tựa liễu nương cây 

Lả h5ng (32) đáu bỗng thối bay lại gẫu 

Mắt coỉ mỏ’i tô dẫn dãn 
Mấy dòag chữ viểt ba vSn bốn câu 
Trồng hoa lặng ngã ỉ giở lâu 
Ấy ai thả lá dàng Gâu (33) ghẹo người 
Vừa toan họa lại mẩy lởi 

Gió hương đâu đầ hay hoi nõng-nàn 
/"Thăy người trước cửa Taan quan (34) 
Theo sau ba bấy cọn hoàn (35) nhỏn nha 
Lạ lùng con m&t Đgườí xa 
Hoa còn phong nhi trăng vừa tròn-gương 
Dành dành xuyến ngọc thoa vàng 

32) tửo II chiếc 16 cố đề thơ. 

33) Vn.Hựn dởỉ xira bít đơợc chỉle ti ir dòng nttơe 
N(ịỢ-cẾn 04 đề thơ ỉ tại dề thơ vào uột »bife 14, thỉ 
xnổ«g đẽ tri lỏrj. Vì taa hai agaửi líy Bhan, Bỉí 
vậy mửi có cỉe iũơ!«C’ftoAflp íd đỗ thành ngttàt mễit, 

31) Cửa chùa- 

35) tức li oữ-tỷ. 

V 

1 1 

J 


J 
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pa0~THỒIt* CMOTfiH-tẰN 


Quằn hông tha-tbướt lồng sương rưừm rà 
Rõ-ràng nSt ngọc \ é hoa 
ca chim mặt nuóro chạn sa lưng trời 
Gằn xem vẽ mặt thèm tươi 
Mùi hương tboaug thoảng thơm rơi ít nhiên 
Làn tbn (30) lỏng-lánh đưa theo 
Khuôn người gọi Chat bỗy nhiêu căng tỉnh 
s / Vốn mang nhiẽu bệnh 'It ương-aỉnh (37) 
Gặp nguời nghiẻng nước nghiêng thành biếtsBOỈ 
Đưa tỉnh một nét sóng đào 

Dẫu lòng vàng đá cõng siêu lọ người 

V^Nhán duyên vỉ cbằng tự trài 
Từ-Lang (38) chơa dễ ỉẹc vời non tiên 
Dừ mặt iạ» đẵ lỏng qnen 
Gả liều đến gổc tbu-thiên (39) hổi nồng 
Quổ vui nên chót sỗ-sảng 

3«) Nghĩa 1« lần con mắt. 

37) Trơơng-qnân-Thọy chung tỉnh vời ning fhôi 

Qtih<oioh, Kiĩn có câu ; « Lửa đói ai lại địp lỉĩ 
Ihđì, ĩrương «. 

38) tức là Từ Thử* lén nái lặp tiên. 





fcíes CÂƠ SỲ Hflộ 


17 


Thứ tinh cho kẻ bể-bàng vởi hoa 
Nàog rẳng trong hội Vô-già (40) 

Ạ 

Cửa khởng (41) ngàn giác (42) đẫy ỉà tử bi 
K Giỏ bay những chuyện thị phi 
Chỏt lầm thòi cỏ trảeh gỉ đỉn ai 
Giọng kiẽu (43) nghe lọt vảo tai 

B5 gần bê sắc khốn voi sáng tình 

■ 

Thưa rẳng chút phận thư sinh 

Đèn từ (44) soi đến tím thành vởi nao 
Chi viên (45) nõ’ hẹp-bòi sr.o 
Mi đ tròng phương-tiện chút.nảa đarọrc chăng 
Rằng đây vê đạo Kim-thẳng (46) 

Phong hoa sao khéo nòỉ-nẵng những lổri 
Bốn taiền (47) cố hẹp chi ai 


4')) >ên một hội sủa nhà chùa. 

41) Do chữ <r Khổng mân ỊỄ Pỉ to à ra* tức ỉà cửă 

nhí Phật, 

43) Do ebữ < Giác ngf>n ị;ỉ t aỉ rs, 

4t) Giọng nái cia một ngtrởi con gái đạp , 

44) Ngọn đèn từ'bi, tửe I& đèn nhi Pbật. 

16 ) Tèn một cíĩ vnởn cỉa Bht Phật. 

46) Dây vảng, tửc lầ đạo Phật 


47 ) Tức là c&a Phật. __ 

! T ĩĩụ ' •«' V ‘*oc iCvj : 

ỉ ■ - 


i ỉf 


r 


í- |“ 


iịĩầ , 
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18 raỗ.YBâNQ CHOTỆK-SÀN 

XÀ đem thtryẽn giáo độ người si-mê 
Ngán cbo bền cSỉ bồ đề (TĨJ> 

Pbồi đường ong bưtan đi Tề đẫy sao 
Đỏa hoa sẵn nhạc vàng Ireo 
Tiếng oanh chi đi phong cao í rèn c.ành 
Lặng nghe ĩọt hết giọng tình 
Lòng thaQi quanh cẳ bên minh raỹ-nhẳa 
Rẳng đáy lâm xuồng mâ ỉàn (49) 

Tiễn dnyên xin đề kim thân (50) tu đèn 
Ba sinh cho vẹn mười nguyễn 
Nhờ tay kim hạnh (51 ) đưa duyên xích thằng(52) 
Cậy iinh mượn phép cao-tãng 
Phi thành sẵu-khỗ obo bẳng mới cam 
Chầy sương đợi khách cầu lam (53) 

48) Gây bè-ílỗ cẫah nhả PhẶt. 

4») Bốn mẽ. Do cbữ « Mi-íăn ỈẾ * “ à *»• Trải 

TỜi chữ « Giác ngạn Ít- 9 

50) Cái thân đói Day. 

51) Ỷ nứi nhôr efta từ-bi tả cửu Phật. 

52) Dây đỉ, * Xích thằng kĩ lác -ỊịỊí |í§ )Ẻ* Q «hĩa 

u dây tơ hÈỉT5 buộc chịt ?Sy nhan. 

53) Bủỉ-PỈing dược oíi ehằy V* D*i «íSt hSo= naọc, 
4& Inyôa thaổe tiền. Có gập aẳog ti** Tỉa*Anh ừ 

eìs Cam. 

ậ 

^ A 
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ịf\ Ị 1 

Pbẫm tiêu may béo tay phàm biết đâu 
Nước bèo dù cò duyên sao 
Bốn sòng thử bắc dịp cătt tử đây 

Người còn gợi gió cợt mây 

* , ' ' : 1 

G6t tiên nàng đã quay gỉăy lảm thinh 

Ngỗng theo đễn Quảng-vẩn-đỉnh 

Bỏng trăng trỏng đ5 trén cành lướt qua (54) 

Mượn người thăm hỏi gần xa 

Đdng-lân tử-các (55) đâu mà đỄn đây ? 

■ * 

~xjỉay lè quán nước làng mây 
Giỏ xuân thôi xuỗng chốn này đẫy sao 
Dảm xỉn trỏ lỗi cho nao 
Tới non vu (56) dễ at nào về dưng 
ơn ỉòug nhắn liễu thăm hoa 

Biết đâu sắc sãc vẫn là không không 
Nói thôi lần bóng ngàn thờng 

Hương trâm còn thoẫng cánh hbng đã khơi 

Xe loan giỏ cuốn lưng trời 

54) Nghĩa ỉà đỂm (ta dựua trăng. 

55) Lần hồng gác tíc 

áỉ Vu-SƠQ: Tức lố đỉềa sề' Tiĩ<rog-; ươisg gặp tỉĩần- 


1 
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Tiên vẽ động bích (57) tinh rưi cõi trằn 
Trống theo năm thức mây văn 
Hồn chưa đẽn chổn non thằn đã mê 
Lăn trăng ngơ-ngân rẩ vẽ 
Dèn thũng khêu Cận giẫc hòe (”58) chẳng yên. 

Nỗi nằng canh cánh nào quên 
vẫn cỏn quanh quần nguôi tiên đó mà. 

Bướm kia vưởng lfiy sầu boa 
Đoạn tươBg'tư ổy nghĩ mà bnồn ténh 
Có kht gầy kbủc đàn tranh 
Kườc non Qgao-ngán ra tinh hoài nhân 
Cầu hoôag (69) tay lựa nén vần 
Tương-Nbtt lòng ấy Văn-Qnân (tìO) lỏng náo 
Cổ khi chuốc chén rượu đào 

57) Tania-va-Thố 1 eav rượu, n!íro ngá b <Ịufrl «3c 
eây hốe, mệng thíy vu« nuíre H&e-an cho ^a* n 
thủ b đít Ham-Khe. 

61 ) Do chữ « Bhh-đẠng 3® ĨF3 » mằ ra, tứs là chỗ 

tlẻn 6. 

69) Bo ch& nhơ c cân Aodnợ iga, B nshĩa lầ V u 
một khủe đàn, nhu chim phương tim chim Hôkog. 

60 Nàng Văn-Qoín vl nghe khúc đ*n e ffa 
Ịtnuag^ahtt nỉ đem lòng saj-B»fc* 




BÍMt CẴU KỲ NGỘ 



Tiệc mời cbera cạn ngọc dao é& đày 


Hơi meo khôog nhẵp mà *ay 
Như sông mùi nhở lại gây giọng tinh 
Cỏ khỉ ugỗi suốt Băm canb 
M5 chim diỉm nguyệt thuồng kỉnh nặng sương 
Lặng nghe những tiíng đoạn trưởng 
'Lửa tinh dễ dốt sóng Tương (61) lí ỉa ôn bia 
Cở đém ngắm bóng trăng tồn 


TiỂng chim hót BỚn trận nhàn (62) bay khuya 
Ngồn-ngang oỉnh nọ tỉnh kia 
Nỗi lòng ta biết đi TỈ củng aỉ 
Vui xuân chung 0 Ỉ một trời 

w* «* 

săn xuàn riẻng nặng một người tnơngrtư 
Lỏng yên tay tả DẾd thơ 

1 B * f f ị 4 

Mành tinh phong với mánh tờ đua theo 
Ẳ Hắng (Ỡ3) ví nặng lòng yén 
R§ mây mở tói tinh*tbiẻu (04) cho nao 


61) Tốn một con eđng, 

Gf) tức lả đin chim Dbạn, 

63) Chị Hằng-Nga ở trong cnng tríng, 

64) Do chữ nho f tinb thiỉu 1 Is » nghĩa u 0*1 
xe CBS một người sứ-gỉả dưa thư. 
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rWỒ-T#ÒK« C*UYÊN-*ẢN 


Hồi cho giáp mặt boa đào 
Vườn xuân cbằDg lẽ Hgăn rào ni Si ra 
Đãng song (Gế) có bác họ Hà 

Cởm tình mới hôi lầB-ia got đầu 
Cớ sao eho6c não mua sầu 
Bfra thưởng ngao-ngốn như mâu nhở ai 
Bĩy nay vẵng-vỗ thư trai (18) 

Vóe sương nghe đS kém vài bốn phần 
'Ngúồn cơn ngỏ vời c5-nhản 

Họa may sẽ giúp dược ngăn nào chăng 
Bìèu đầu ỉbực khéo như rang 
Mỏi vảo thẻp ấy khỏn bưng mắt ngựàri 
Song vỉ tỉnh chẳng úéng aí 
Bệnh tương-lư cỏ trải mùi mới hay 

Người ngu, bậc thánh xưa nay 
Tình chang chằng ở sau này đỏ SttO 
Nếi ra nghe thẵy thỉ nào 
Lặng yồn thì cũng n&o nao chẳng đành 

4f: 

65) Do chữ « Bôĩiịì S0ỉig ịp] H' » Bghĩa là aũiỉ em 
byo học* 

68) tức ii phòng đọc sách, . . 




BÍCH CẲC KỲ Nflộ 2* 

Bệnh cần (67) khửn nhẽ giXu quanh 
Căm tay mới kê đinh ninh mọỉ điều 

Nói bao nhỉỀo, terởug bẩy nhiều 
Ghé cho lẵc ngọc dễ siSụ ỉòng Tàng 
:'ĩị y~ Những li tiSs phXn say hương I 

y S ’ 

Nén qnéh ỉơ dện mả Tương tơ t&m 
slu nhường bê, khắc như năm 

Xương mai chịn đơợc mẩy .lẫm mà gây 
Nghìn xửa ai cũng thí này -J n 
Gánh sân san-sẻ aì dày ai Tơi 
Lạ cho cái giống bương trời 
Biít năm biẾt thủa biít đèi nào qnén, Ị 
Hà nghe nóỉ hết ngndn cơn 

Nghĩ cán chuyện ẵy quá nhiên răng kỳ 
Chẳng tbẫn-nữ cũng tién nhi 

Duyên xưa còn cá cbủt gi hay không 
1 Lấ hồng (68 ) ra mãi cỉtỉ hồng (6S) 

.1 i • .•* ' ’ * V * 

I Ề7) Do ch& « Bệnh căn 0Ỉ íặ » nghĩa ỉi gfle b|ah. 
68) Do chữ« Bồng diệp íc M »1 iấ đỏ đễ thơ, 
69) Do chữ * Xíth thẳng iặ' Í&í* tơ hồng j£Ểt duyên. 

! '• ụ ■' .1J ' í 1 > • I ■ ặ *J 

' I 
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Nvởc tèo kia cưng tương phùng (70) cỏ phen 
Ngọc hồ chùa íy cổ tiên 
Thảnh.Tôn ỉhfia ỉrtrởc qua miền ẩy chơi 

Lần chuông bỗng gặp một người 
Ngâm cân thăn kệ Tịnh bài quổc Am ; 

Ngọ khan tá khâu cằm tám 
Uỉn riêng Tl síe, yẽu thầm vl thơ 
Rước VỒ rẵp gạn tóc tơ 
Gủt tỉôn bỗng thoát bao giờ còn đáa 
Mười lãm nãm no chưa IAu 
C òn dMlch đồ ỈA lSn VộDg-tíên 

Lạ tai nghẹ những chẳng tin 
Thử coi cho thí y nhỡn-tiẽn mà ghè 
Nhận ra trong ỈA thơ đè 
Bủt tiAn chi đỉ điềm mé lòng phàm 

Nhửng ỈA yín bắc nhạn nam 
'ý- Cánh hoa mặt nước dễ làm sao đáy ? 

Tuy rẫng cách trử đỏng tây 
oẫa xa chẳug cBng cử ngày gân nơi 

70) Đo chfi H Bỉnh Ihiy iaơỉig phàng Ạ 
nghĩa li Biitc bèo cùBg nhan gặp gỡ. 
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bles clũ KỲ Mtộ 

Gác xuân cãcb mấy dặm khói 
Nhâa-duyễũ đành dâ gìỏ Ễrờì ỉfcâi đưa 
Hả rẳng hương lửa duyên ưa 
Có khí tỉnh trưởc còn chở hội sau 
Sành 1 'Sng kỳ ngộ nan cầu (70 
Biẽt đắn non thẳm đoành sần mi 'tỉm 
Biíl dâu nhẵn cả gửi chim 
Tỉm trăng đấy nước mò kỉm trong doanh 
Biết đản ỉ TỔ nàng Quỳnh 
Cớ chi nhở quẫn sẵu quanh khéo là 
Chuổc mua ỉẵy nợ pbong'hoa 
Mối tơ phỏ inặc trảng già phải nao 
Xuân sang xuân đã giả nào 
Từ sau mai nở thờhđỉo chẳũỊĩ láu 
Vắt tay ngẫm-rtghĩ xưa sau 
Như ai cất hẳn gảnh său thoảng không. 

Nối cười tươi tĩnh thung dung 
Đôi ỉòog phong-nguyệt ra lòng vân-ỉhiẻu 
Thổi mong kbácb, lại chờ tin 

11) Do cbữ c Kỳ itỳộ nan cồa Ị® ịg p BUihĩa 
lậ sự Êặp-:,ỡ J*'Iilcg váD kíió tỉm. 

> * 


; 
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Thư hồng ngày mỏi, chăn loan đểm dài 
Bàưg>khuăag một mãi viễn hoài ( 72 ) 

kui trong sân tưyít (73) kbì ngoài trời T4y(?4) 

Ngày thường oànb ngắm am mày 
Người buồn aui sỉ cỏ cây cõng bnồn 
Còn trời còn nưởc còn non 
Mảy xanh nttẻre biếc vèu cò ũ như xưa 
Hoa đào còn đỏ trơ trơ 
Mà người năm ngoải bây giờ lố đ&n 
Vù vù giỏ thôi rèm lau 

Càng như chẩt mối tơ sẫn vào thêm 
Trạnh dân nhở chuyện Bõc-Tiêm (75) 

Tới đên Bạch-mã gỉãi niêm căn dnyẽn 
Nhãn rồi ra gác hiền 
Nén hưomg nghi-ngút, ngọn đèn nhỏ to 

Do chữ € Viễn hữ di ịg » B|bĩ« lả tuỉag-nhử 
agvtởì sa* 

73) tức lì nhi học. Học-trò Trinh Y-XuyẾn dửng 
hằu thầy, tuyết xoống đầy sân. 

7ị) tức là clnh nhà Phật. Tty phương cực lạc. 

75) Do chư« Bểc tiêm h a nghĩa IỀ xin tbễ đề 
bó ỉ xem ttit xin thí nio. 
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Bỏng trăng vừa sẽ cồnh ngỏ 
Gi£c hòe đỉa dịu chín rủ ém ém 
Thấy aịỊaửĩ cao mữ rộng xiém 
Tay cầm fchiết-bâng(7b) trang Đghiẻm khác vểri 

Trttớc sân sang sẵng dạy lởi 
Kỗng mai sớm đợi ta ngoài sòng T4 (77) 

Lộ là oanh yến hẹn hò 

cíu Đông lỉn Ỉ5i cầu ô (7S) đó mà 

I 

Vội mừng cbợt tỉnh hồn hoa 

Sao vừa nhàn nhạt, trời đà kỉỗn kiổu 
Lòng yêu phải bước chản theo 
Săm săm ra đó vắng teo thấy gì 
Nttởc trong vắt, cỏ xanh dl 
Thạch kiều (79) tbSy đỏ giai ký (80) nồo đáu 


76) Do chữ € Tỉiiỉl béng i íỉ|» nghĩa 1* b » a « 
bằng sẳÈ. 

77) tức ỉ* « Sông ĩô-lịch » aay đa láp bằng, chĩ cán 
tèo phí t sỡng lâ-lịch », TruỂrc kia cõ cắi cío đa, 
gọi ià cầu Dộng. 

78) Chim quạ bác clu cbo Ngưa-iang gặp Chóe- 
nữ, gọl là cần ô-thước. 

7S) Nghĩa lằ cào õkf 

9b) Nghĩa li sự h¥B*hf tít làob. 
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Trổng mong đã suăt giở lốn 
Ồm cầy (81) mãi thể ra mân cũng quẽ 
Chán chiều thơ-tbấn ra về 
Xem chửng dỏ tỉnh dỏ" mê nực cười 
Bỗng may lại gặp một người 
Tay mang tranb vẽ gót dời đường hoa 
Liên tay xin lĩnh- xem qua 
Truyền thăn một tượng Tổ-nga rảnh rành 
Yẽn oanh vê đậm mẫu thanh 
Như người gặp Quảng-ván-dinh hôm xưa 

Càng nhìn nét bủt càng ựa 
Chang Vưong (82) dẫu mạc bao giờ cho nỄQ 
Mua về treo ehổn thư-hiền 
Như ai đem ngọc giải'phiền lại cho 
Mưa hoa khép cảnh song hồ (88) 

Sớm khuya cùng bức họa dò lầm dõi 

81) Aab chàng si-ng5c, thấy con thỉ vĩp gSc cây 
chết, mà bỉt được thô. Tử Sân cử ôm gốc cây, dê 
đợi bất th5. 

82) Vorơng-mả-Cệt (3E fp) u một Uy danh-bọ* 
đời xua. 

83) Nghĩa là cửa sỉ phất giấy. Nhà một anh bọc-trồ 
aghẻo. 






r V 


bích cẳu kỷ mgộ 1Ỉ9 

m 

Mâm chung một, đũa thêm hai 

Thơ treo dơới nguyệt, rượu mời trưởc hoa 
Tư&ng gằn thôi lại nghĩ xa 

Cỏ nguyên hình-ẩnh cững là phát phu (84) 

Êm trừi vừa tiêt sang thu 

Ngồn sương chẩt bạc, ỉá ngỗ rụng vàng 
Chiều thu như gửi tấm thương 
Lòng đày tròng xuống sông Tương (85) mà đành 
Kề bén năn*nỉ bày tỉnh 
Nỗi nhà thâa trước, nỗi minh ngày xưa 
Từ phen giáp mặt đển giở 
Những ỉà ngày tương đêm mơ đẩ chồn 
Ấy aỉ điếm phẩn tổ son 
Đê ai ruột héo gan mòn vỉ ai 

Buồng đàỡ nửa bưởc chẵug dời 
Nghìn vàng dồi được trận cười fiy chăng 
Dày xin bẻ khóa cung trăng 
Vẻn mây mặt chị Hẳng chút nao 

84) Pbíl là tôc» phu lĩ da. Ỷ Dỏì bề ngoài. 

85; tisi bà Nga-hoing N&-EHỈ1 là vơ vua TbnỄa 
kh6« chồng h trèn Bỗng Tương. Ỷ nói vì sụ nhở-, 
thương. 


1 
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. 1 1 . i 

Trợt .trống mẵp mấy miệng đảo 
Mặt hoa hớn.hớ nhưòng chào chủa Đ5ng (8ỉ 

Cho hay tinh cững là chung 
Khách tiên chẳng dễ qua vòng ải-àn 
Một khi ra việc trường văn 
Trờ về đã tbẫy bàt trân (87) sẵn skng 

í 

Sỡ xem phong vị khác thường 
Mùi hoa Sựa-nức mùi hương ngạt-ngào 

Bếp trời (88) sẵn đỏ hay sao 
Của đâu thSy lạ, lòng nào chẳng nghi 
Sáng mai cứ buôi ra đi 
Liệu chừng thoẵt trở lại về thử coi 
Bỗng dâu thẫy aự íạ dời 
Trong tranh sao cỏ bống người vào ra 
Rõ ràng mày liễu mặt hoa 
Đào-cguyên lạc lổi đâu má tởi dây 

86) Đo chữ c Bông gaân ^ 3 ? » mả ra Chúa Dông 
cũng tức là chúi Xaâa vậy. 

87) Bat trảo là 3 thứ càa báu, nghĩa là trỗ các múa 
ăn «ỊL'ýI|. 

88) Do chừ « 3oỉén írn ỉị fjẵ » mè ra. cghĩa ỉẳ nhi 
híp của đúc Ngọc-hoâDg Th"jrựLijĩ-đẩ 
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ị BÍCI CÀO KỶ Ỉ*GỘ 



Nàng đang sửa-soạn nào bay 


Cửa ngoài sẽ bé cánh mây bước vào 

I Ằ TỈ • p . ' i| 

Vội vảng đánh tiểng sa chảo 
Bén mừng bèn ỉệ xiết bao là tình 



4 Ẳì 

L .Glp dảy xin ngô tính danh cho tường 

Nàng rấng bỗ liễu phận thường 
Vỉ mang má ph3d nên vương tơ đào 

V5n xưa thiếp khách r lianh-tiêữ (89) 


Tiổn-Thù ỉà hiệu, Giáug-Kiêu là tén 
Ba sinh đẵ nặng vỉ duyên 
9em tbân liễu yẩu kểt nguyễn đào thơ 
Sỉ trời đã định từ xưa 
Tơ trăng xe đến bây giờ mới thân 
Cũng ỉà nhờ đửc Tiên-quân 

Đỏa hoa biết mặt chúa xoàn từ rẫy. 

Sinh rẵng trong bẫy lâu nay 

Nhắp sầu gổi mnộn (90) cỏ ngảy nào ngơi 

*?) Thính (|Ịf) lẳ xnoh, Tỉíu ị$Ệị li trèí. Tứe It 
chỗ tflũ 8', 

(90) Do Ghft t Ẵm í in ỉrằm maộn tí f«Ss mằ ra, 
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■/ ' -ft 

_ j Đã rẵng lác-hợp duyên trời 
Làm chi cho vần lòng người lẫm nao 


•>L Nàng rẫng xin quyẽt gieo căn (91) 

/ 

Tăm son thẽ với trên đầu xanh xanh 
Dám đầu học thói yển oanh 


Mặn tinh trăng giử nhạt tình lửẩ bữơng 

Gieo càu trưởc đS dả dang 
San nên nảt đá phai vàng như chơi 

Mái tầy còn đê tiẩng đờl 


Treo gương kìm cỗ cho người soi chung 
Lạ gì hoa vỏri gĩỏ đông 


Tiểc bươag vâ c3ng nề lỏng chim xanh 
Một mai mưa gló bẫ4 tình 
Vườn xnân luSng đế yến oanh cười Ịchở 
J Nghĩ trong Ihân-phận ySq thơ 
Làm chi đÈ tiếng sờ 3Ờ VỄ sau 
^ Nói thôi rút chiểc tràm đâu 
Bìỗn hlnh liền thẩy đòi hầu (92) theo ra 


(91) Cách InyÊn ohôữg a nhố đạỉ* *gia $ừỉ xun. Là 
đứng trên ỉẫữ mà gieo qnii cìn Xti8í*g* xem ngựời 
nào bắt ởvtợe } tal sẽ kSl níĩân-dqỵên, 

• (9$) TỄữc ỉt hai đửề nũ*ÌỴ* 

\ f ĩ, 
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I TỐ tường sắm-sửa tiệc hoa 

Bình trầm đưa khổỉ, chén hồ ('93) đậm hương 
Giọng tinh sảnh với quỳnh-tươBg (94) 

kị . *u. “*«(. Jb’ >. 4 * , ,, I.-?.'! «1 ị V * ' * l 

I Giả say sỉnh mới toan đường lần-khâh 

I - 

1 Thưa rằcg tốc trải tiỄn nhâu (95> 
Khống nhưng dễ xuỗng cổi trần lồm chi 
Song còn mấy bạn tơơng-trì 
Báy lâu chưa cử chút gì là đâu 
Trước ùn từ-biệt cùng nhau 
Chữ duyên này trở về san còn dồi 
' Nghe lời nổi cũng ém tai 


ChiỄtt lòng cbỉ nỡ ẻp nài gió mả y 

■ 1 *, T g ' 

Trước sâu mirng cuộc tỉnh say 
Tiễng vui giẵi nguyệt tiộc vẫy đối hoa 
w_/ Bống máy kéo đẽn quanh’ nhà 

Nbồ tranh phủt đã đôi ra ỉâu đài 

Turcrag quang (96) sáng một góc giới 

Í93> Do chữ . Hà bôi tnk r». 

1 ( 94 ) tửc li rnợn. 

<85) Do chữ « ĩ ác trái tiền nhãn M ÍỔ M S »ngbĩa 

là nợ c5 đay$n xưs. 

1 ‘96) Nghĩa 1A ỔDO áảc-quang 8 é p í; rựCi cỏ moi sc 
:ốt lành. 
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34 PHÕ-TKÔNG OHCYfcN-SAN 

■ TU TT r TI 

Nhớn nhơ áo đủ ỉXỈỀra cài biSt bao 

f * lí 1 ri .1 V/ 'Aệr V ■ 

Người y,ều điệu, khách thanh cao 

/ ' ' t I 

Mỗi( người' mộít vẻ ai nèp kém aĩ 

* 

Lẻ-Iơi bên Ị nối bẽn cưò i 
Bêa tìaừng c5 hữu; bôn mời tản lang 

Tri-âm đưa luỡi oanh vảng 

\ 

vs y tbấp thoảng nghê thơờng (97) thiỗt tha 
—jL. Yển tân dồn chẻn năoa ba 
Người còn vui tiệc, khảch -đà cảo say 
- -Kê rà dàn bảnh xe mây 
Người vảo trướng gẩm vui vây bạn loan 
Tả-tơi cười với hoa nhan(98) 

„• T „ #‘■■‘1 * " i i . 1 1 » 

Giải chăn tbúy-vũ(99)bubngiiiãn piiù-dung (ICC) 
Phỏng tỉân cùng nhẵp cbẻn dồng 
Rèm Tương (101) du thẫp trưởng htìng treo cao 
Ngẫa ngơ hécửa dộng đào. 

(97) Do chữ ■ Vũ 5 , n ghi thaờng %% 'ẬẴ, ẩs£ » 
nghĩa lã xiẼm io cua c&c oicg tiên. 

9Í>) Nghĩa lả mặt hoa. Trồ Dgưửi con g*i đẹp, 

99) Cổi chsìn dệt bèng lòng chim trẵ. 

100) Cải cẫi hoa Phù dung, 

!01) lửc !k cấỉ bẵpg trúc. 
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: 


Mây lồng b£ ải mira dào sông ân 1 

i it'j n ti iỊu“-ữíaí ,' CỈ Sfí! 

M5y vàng mua được khác xuân 

_... ,.*> . • _,.í fj' j v •'! ! » * 

Xưa nav tài tử giai nhân ỉạ gì 

Cho hay thiên tảỉ giai kỷ (iO'i) 

Trăng già xe khéo phải tdỉ (tảo non 

Cũng Iàmộỉ míĩì tá son * 

Năm trăm năm kS vuông tròn từ đây 
'"Y" Đàn câm từ thuở bén giây 
Khi đẳm-ỉbâm đã bõ ngày nhở-nhung 1 
Khi gió mát, lúc trăng trong 

. . . . lr ; i ,f JỊ . 

Bàu tiên chuốc rượu, tơ đông nổi đây 

_ - :?xnr :; 

\ Khi tuyết xuống, lúc sương bay 

\ ■ * : ị', ĩ V * ■ <' 1 t -7ỷ 

Cầ *’ ■ trước gốc, bàn vây bên bình 



\ * p 

i^ài hoaqu3c, (to.ỉ) sẳc khuynh thành (104) 
Căm ký thi họa đủ vành trần-đuyẽn 

r t ' 1 f " Ệ * 

Người tao nhã, khách thuyền-quyên 


102) Nghĩa tà Sự ;?ặp gỡ hiểm cớ, hãng nglìlía hăm 
mới đư?5 một lần. 

103) Nghĩa lả eái tài văỉi-ebưong ỉám đẹp cho nước 

104) Tức là ugatH Cỡn gải iệp Một cvtửì pgbiêrtỉ 

■ 14 T 4 


tbioh 









36 phS^thỏng cođtSn-miị 

Ị*- * t í ' » ì I - 1 A » '■■*■ 

Phong hoa tuyết nguyệt là tiên trèu đờl 
Nhồ lán sum-họp bạn mai 
Bã trong tSn tảo <I0.%) ỉại ngoài ty ca (108) 

Lẫn lăn năm đS kế ba 
Hạnh tr.ĩm độ thẵm, liễu và phần son 
- r Duyên ai tính đS vuông tròn 
Nào bay nợ trước chủt còn dỏr đang 
Trăn^aỉnh tờ thuở gập nàng 

Vui vẫy mô-aiẫi nên càng quả xua 
Một ngày say m5y lại thừa 
Khuyên can nàng mửỉ ngỏ thua ít nhìèu 

- Rằng xin gửi một hai điẽn 
Thân trăm năm nỡ bỏ liẽu thẽ u 

Thiểu gỉ những chuyện ngày xua 
Miệng bia còn đó trơ Irơ chưa mòn 

Ấy ai dãi gót bên non 
Sững trăng Thối thạch (10?) là h5n ai say 

105) Ran tàn, rau tẫo. Bghĩa là nồi ngvâri íỉửc-phu 
ehãm-chẼ 7lỆc eúng-thử tỉ-tiên, 

106) Tửc là đàn hát. 

107) Lỷ'Bạch say rượu qaố* bị ng£ xuổn í hío Thái 

thậcb. 







Blcã cAơ KỲ Nâộ 



Ví cỏn lăm (rưởe chua hay 
ÍÌIỞÍ đem gương ẵy sau Dày mả soi 
Ngán thay khuyồn-nhủ đến lời 
Nước kìa dội đổ có mủi gì đâu 

Thởỉ ngày chán lại đém thầu 
Cạn chung (108) Lý'ỉìạch nghiêng bãu Lưu-Linh 

—j-Mk men quanb-quẫn hôn minh 
Cho đàn trễ phìSm cho hlnh nhạt hương 


Mải-mê say tĩnh tâm-ỉrưởng 

Liện hải nảng ỉại tỉm đường van-lơn 
Trái tai vả cũng ngứa gan 
Bang tay nõ* dẫp hoa tàn tả-tơi 

Dây đồng dứt hẳn làm đòi 
Cánh bèo theo ngọn nướo tròi mặc dầu, 
Nồng cang lâm.tã tuổn chân 
Ngàn nhân-ỉình thổo ra mầu thắm phai 
Rẳng tửi tôi đ5 quá lởi 
Sui lòng nghĩ lại một hai kẻo mà 
Sinh đang vui chén la-đà 


Vẫo-vơ tinh quỷ hồn ma hiết gỉ 
10») Tứa 1« cái hũ ivcạa. 


I 

. Sì 


1 
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•H * ^ ị «,* { **i ';A?J ' iit <' 

V * 

Nói thổi nỏi cũng chì chi 
Nghe ra tiếng nặtìg'nầ» chì giỏng Saý' 

4, * 4 - í ' 

Nàng rSng duyên nợ hSy nay 
Thương òi nước đô b6c đầy được đâu 
Tiếc cho nỗi vợ chồng Ngâh (tơyý 
Doảnh thu hô dễ qua cău mẩy phen 

( y Sả crà hữa cải hổá hèh 

Nghĩ làm ch¥ títíầ eẳi iiuỷèn cu-càng 
Đi 1ồfl§rẽ thủy dhĩá hừcrng 
Bành cho nát ngọc phai' vàng thời vảns; 

Thỏi thối, thôi cũng cầtìa băng - 

rơ hồng phó trả bả trăng cho rồi. 

Lạy rồi, đứng lại sãn ngoài 
Bôn bàn say tỉnh mặc Ị người ngòi trơ 

Sinh còn dang cuộc nèo ngờ á-n '.ói- n.. • 

Tỉnh dẫn dần lại bây giờ bỉSt sao 

* 

Biẽt phu;ơng não, oiết chước aảo 
Có chăng còn lúc chiệm bao họa lồ 

_________ / J ! 

t t A i / f 

183) Tức Íít Ngưn-lan# Chửohỉr, Cử ữếa ìnùa 

thu thảttg 7 thỉ lại- qua càu ò thước, i ập ithau 
một tần. 
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BÍCH 1ĨA'Ủ KỲ Haọ 
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,1 nâl ỈA 


Non Thẳn (110) mSy dặm'đnừng xá 
Khói mảy mon-mác dễ mà hỗ r vay 

i ' í- 4 V* 

Cả! vàng bui bạc xa bay 
Natfc ta ôn mặt bễ non sâychằn 1 

Buồn trốổíg quãh^ vằhgđ^rn^âài^ 

au 

Giố lay nhẹ !ả sứơng vơi nặỉ?ế (ỉaoh 1 ^ 
BuSri trông círa bê mông ìáếhbí 1 " 1 
Con thayền thẩp thbđrig cứẰi^ểníỈTâgẩnìẩgang 
Buồn trông caổí phổ hồng ỒứơBTg 1 (*íì 

Cánh hồng bay 'bốnr- giọt spơng đẫm đìa 

- I _ * . J f 1 1 .. b 



Lại tbêin vẵn vít míy vòng tơ vướdg^ 
Tburơrtg ai đửt gảnh dặm tróíở-ng^ 
Non tiên cách một bưởc đường nên'**# 1 

* I /■ .. 

Một mỉnh lặng ngẵm T6-nga 



1 










I 


ịịị PHỒ-ĨHÔNQ CHUVÊN-SẠÍÌ 

Đêm đổng vò vô báng tả’ sao tbưa 

Vỉ tỉnb nên những ngần ngơ 
Ai lèn đường ẩy ai chờ đợi ai 
Lẫn lẫn trăng t&l giỏ mai 
Nghĩ sao cbo siết sự đời đẵ qua 
Trêu ngươi chi với trăng già 
Xe dáy mỏng piảnh tơ thừa mà chơi 
Cho nên cAch trỏf đôi nơi 

, ** JY {•; #V' fwtMr*Trf f 1 r Ị (V -« ' fỴ'KnT ,fỊ' * - 

Hpa ngăn eửa động nước trỡi cõi trần (114) 

\ ỉ f 

Nỗi riêng ngao ngán trăm phẫn 

»#• I jL . • ỈWỂ I AjL 1 jJ.il.-* ri * - - lfc - - **" 1 p 

Giấc nào nèo thoẵng bữa nào nào ngon 
Y Xậc ve ngày.piột héo mòn 
Sé gan con vượn mở hồn cái quyên 
Tả lòng tay thảo mười thiên ()!&) 

Mấỵ cáu mẵy chô mííy ngbin châu rơi 
Hà sinh phải buỗi sang cbơi 

ri" 

i lẳ *■» 4 ! I , -r 1 / k í’* ^ 

114) TỈ 1 Ơ Thiỗn-thai cổ íău rằng: «Hoa tan đậng 
khầu ưng trường tại, $ỉ 0? ỉp>] n iẳ ĨH ĩtifry đáo 
tìiiân-gian định bát hêi M iẼ. in*- 

U5J Tỉí-Uyén chớ oẳng ‘iên-Tbù, cá lim 10 bãi thơ 

tươag-ỉư. 


* 
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Lăy tỉnh khể hữu (116) liệu bài-giái khuyên 
Ngờ đâu rẫng quỷ rằng tỉên - 

* 

Một may một rủi thai phiên nẵo chi . 

Dù liẻn duyên đẫ mãn ký 
Chờ cho duyồn hợp cháu về cỏn sơi ( 117 ) 
H§y xin gắng gượng lảm tươi 
Gánh sãu chút cả cho người phải nao 

Lỡ ra khi đển Íhí nào 
Mà cho mỉt tực trỏng vào aao nên 
Rẳng xưa chót đã nặng Dguyẽn 

Phải đem vàng đả mà đền mới suôi 

# 

Cũng đành chịu thế gian cửửi 
Còn hơn cam phu với người tri-âm 

Duyên xưa ảu ẹhẳng xe lăm 
Dao giờ kéo bỄt tơ tầm mà hay 
Ci. Công đân nghĩ mướn ỉo vay 
Dẫu mòn bia đá khôn lay tgc lòng 
Xem chiền nỏi cnng như khổng 
Hồ-siũh ra ỹ sượng-sùng eảo ỉni 

ílfi) Ngbĩa 11 hạn 

117) Tức u IMui :H ,- 


I 
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t*aở-TaổN'i 


CQỮYỄH-SÂN 


Kbầch đà ỸỄ etìSn tây-trai (Ù8j 


Một mình một bóng đứng ngồi sso yẻn 

Quy ốt tim khSọ nnờc non tiên 

. . ,• <\r 

Bem day&n gifú-iío (119) đinh ngurẽn íải.sinh 

tỉidi là di sun bếtì mình 
C5ag liền trắng nợ phong-tlnb túử xem 
Gió chương đầu bỗng lay rèm 
Bóng-boa đâa bỗng trưởc tbfm tl-tcri 
Bương khĩ rãng một rẳog hai 


Xịch hai oẳng đẵ tód nơí bao giơ 

Mặt trông mặt hãy ngẫn-ngơ ‘ íl 

Nào hay đi tĩnh còn ngở rẳng mé 
May sao may khéo đi về 

Chậm chân cbtil nữa còn gl íầ ai 

... , , , _. : . o 

Mắt nhln ohung cả con ngươi 

,■ £, > 1 ỉ ' . . • : } 

Bén lòng mừng.tủi hên lờỉ hợp tan 

Qiiỏl ík-i •<*'. Vid no». »B<J ! 

Sinh rẳng từ vâng phương-nhan (120) 

_ , ’■ ; , ! ,J 

11 s> CCữg nhơ tây hiên, nghĩa là trai tây hoặc nh à 

. 1 ị, ! t ị , - t I ' i; ] til' 

họe, ; 

119) Do chữ « Dách niên giai ỉẵo íp *ỈỂ* ORhĩa 
ì» traiii r.ăai cùng nhao hạc SỈB, s 

ISO) Do ehữ u Phương nhan ^ ceòg'íhư 
aói tôu-nhani nghĩa là nét mật Dgtrừỉ tôo-qui. 
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BỈCb citì KỲ' NGỘ 

Lỏng theo írâng mii mây ngào thiểu (lân 

Quản bao bể rộng sông sản : >. 

Đã toan quên cả cái cíu tửãiâhYíỉl) 

Dim đâu riổng phụ vói tình 
Dơứi vàng cò đẫt, trên xaob có trài J ‘ 

Kỗ chí những sự đa rồi 

* 

Sát son ghi tạc một ỉời tử đây 1 

Thưa rẵng cẫm đã hẻn đây 1 r.'i 
Cỏ tri-âm đó cuốn dây sao đành ỉ 

Cũng cdng bương lửa ba siđh ’ 

N'gu5n ản chưa cận sáng ttnh càng cao 
Điah ninh gẵu bỏ tất dao (122) 

Triĩức sau năi ght trướng đảo song song 
Vườn xuân hoa <đs qceh ong ■" ’ ' 

Từng xa xối lắm, lạt nỒngTnàn íbêm 
Mẩy tho gãi ẩm chân âm 
Cửa cài tben nghĩa phòng niêm khóa tình I 

' . 3 í 

121) Ỷ oóí maổa liốu minh tự lử, 

122) tai ĩf£) là Hưn; Dao (ỈBỄ) ti ked, qgbĩá ti 
iial hiu tinỊi ỷ rít tbâH-ữỉặt, ũìỉư sưũ ũhự kẹp, 
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^ad-TBỔNQ lÍHinr&H-SAh 


~f Trền đầõ vừa thẵy tin oanh 
GỐC giao sớm đẩ n5ì cành quế Yâu <125^ 

TrSn-nhi (ỉ 24) rơì chủt dâu tièn 
Một mai đỉnh đề sang miễn thí-tbư (ỉ25) 

Sinh càng chum-ch út sớm trưa 
Cà mong rẽ sóng rông chờ túng mầy 
Đường trời vừa mỏi cÀ»b bay 
Thung dung nàng lại giãi bẫy một hai 
Rẫng coi cho thẩn sự đòi 
Ràm danh khóa ỉợi (120) những người tbỗ giao 
Trời thu mây hợp mây tan 
Ngày xuân hoa nở bủa tàn mẵy lăm 
tíẳng trong tám chia mưừỉ lăm 
Gỏng câu cửa sồ (127) ai cằm được cho 

123) Cây qủí ở núi Yẽn-sơn, ý nói sinh ton trai, 

124) TỀO đứa con trai mối sinh 

125) nghĩa là kinh thỉ kinh thư, Ỷ nới con n h» 
họe-lrồ đèn sảch. 

1 20) Do chữ « Danh kkương lợi iùin # 4S M |fí » 
m* ra, Trỏ chững pguửi cù Ipần-quằn trong vòng 
danh-lợí. 

127) Do chữ t Mạch câu qaá khích Ặíij Ịíjg y 
mà ra. Trồ búcg mặt trởi chạy qua khe cửa, Ý noi 
Bgâỹ tháng uhauh-cbóng, 








s 


BÍCH CẲO Kf RGỘ 

/ Nỗi-niễm nghĩ đẽn mà lo 


Siiih sinh hỏa trong lò hông quân (128) 
B5 ai virợt khdi lòng trăn 
Sóng mồ bề khô thễ nhân đâ đăy 
Anh-hùng những mặt xưa nay 


Trẳm năm nát vửi cỏ cầy cững là 
Lân lần tháng trọn ngày tfua 
Má hông m3y phút đ3 ra bạc đău 
Thốn hoang mấy nSttỉ cỏ khâu 



* 


Kianẽn Bồng tưởc(U9)hayIẫuNhạc-dươiìg(ỉíỉ()) 
Chua đằy một cuộc tang tbtĩựng 
Niiì đòng cũng lct non vàng cũng nghiêng 


Sao bẵng ngày thảng non tiên 
Vui chung tám cõi xuân riêng bổn mùa 
Y" Dọc ngang b$n bế năm hồ (131 > 

Khắp trong ba khoồng chỉn châu (132) mặc dầu 


128) Do chữ m Hòng quân st |ỈJtf mầ ra, tức II trong 
lồ tạo-hóa. 

Í29) Do ch# « Đằng (ước íỊý] ■$£ 

130) Do chữ f Nhạc dương § 

Do chữ « Tứ hit ngẵ hè Ự3 fS 3ỉ ỉẩfl » 

Do chfr « lam gịởi cởữ châu H lr Á ÌH » 
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Ra vào kỉtn khoỵĩt quỳnh lâu (133) 
Treo tranh yên thủy chẩt bdu kiỀn khỗn 
Đi vè tuyểt điếm hoa tní n (134) 

; fj íỊj >s.í . J ' * ' iiJ 

Thông reo dịp pbácb, mổi tuôn phím đốn 
Một ngày trong thủ thanh. nhàn 

■ÉN - ** " / - ( - 

Mẵy trăm maôn cành nhàn hoàn dọ sao 
Khuyên chấng sớm nghĩ lẩy nsỡ 
Gà đằng hạc nội (135) bẽn nồo là hơn? 

Mẵnh riêng sinh những bàn-haần 
Tuy say cõi tĩnh, chưa tan lòng phàm 
^4 Ghòt xưa tủi sảch cập đàn 
Vi ta Sào Hứa (136) ai làm Y Chu (137) 

Thưa rằng-đã tiếng trượng-phu 

Sư đời vinh nhục chi cho bận lòng 

* 


133) Do chữ * Kìm khuyết qnỳtih ỉdn Ịỗ ÍIM- 

I3i Do chữ m 2nỵũ điìm hoa thốn §Ệ /£ ÍH *• 

135) Do ebữ t Giã học thôn kê sp ịVị Tí *Ểẳ * “ 1 

136) Sào-phỉ tj& 3Ê) Hda Do iW rtì) tằ hr.i nhà 
àn-sĩ. 

137) Y-Doãn (0* Chu-Cững (F! •&) li hai nhà ì 
lftm tướng, pbủ vna cứn dẵu. 
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' * ' * ‘ * * 

I / 

Vỉ tham nghìn tứ ỈÍ1UÔU Ciòung ^Í3s)'i 

Con chỉm bay mãi cung trong khuôn trời 
Chang qua đỄ bạu tiên cười 

Ai tham phẫm tưởc aò vui yén hà 1 , ! ĩ 
vẫn Vổ' trong đảm phồn hoa 
Ba mươi sáu động ai là châ-nhân 
Siab nghe sực tĩnh tiẽmnhân (139) 

Ngán thay cõi tục tô dẫn phép tiên 
\ 7 Rẳng xưa Hoàng đế Hiên kỳ r Ỉ40> 

Nào phương thoát hỏa,tu tri sao đậy 

Nảng rằng đạo Phật còn hay 
Kìỗu-Tùng (14 í) xưa cũng thế này chà sao 
Vả chàng dự bậc phong-ỉao 
Mà xem trong sS tién-tào (142) cỏ tổn 

138) Do cfcữ Ihiên tó Văn chang ^ ngbTà* 

là người đưực phtt quỉ, đl đâu Lỉng nghìn cỗ ngựa ; 

30 lộc nhlèu kề có muôn eỉiong- 

139) Do chữ i ĩiên nhân iĩ Ị® 3 * lả cổi ũbẵũ tử 
trưứe, Te SED cổ kít qaầ, 

140 Qoàng-đí, HỈ&Ut kỳ ÍH iệ ệf U) lả íỗ nb* 
lẳĩĩt tbíiổc ỗr Truog“ỉiQa« 

141) Kiền, Tung (0Ỉ í£) ỉà lỉài nilà tu* tiến đữỌC 
trường thọ, 

142) Tiên tảo (iỉỉ iỌ ĩề elc bạn trong í ảng tiên* 
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phồ-tbỗng «W0tejt-»ÀH 


Học sao cho bết chân tíuyồn 
Tu sao cho kẽt tinh huyên thi tu 

Tay trao một đạo tiêu-phù (14 i) 

Một phương hỏa đỉ 0.004*4) một lò kim đaa(l45) 

—~Ậ Đường tu sẳn*cácta khẵo bán 
Rượu sen sảnh giọng trả tan thơm tòng 

Lẫn thân gió liễu trâng đồng 
Thân phàm như chắp cành lồug nhẹ-nbàng 
tìttO iig khi iSt trắng điềm vàng 
rỉnh say Vương-mẫu mơ-màag LSo-quâu/ỉ4Ể) 
Mây đưa nãm sẳc chưyẽa vẫn 
Hạc đâu đôi chiếc trưởc sàn đón người 
Gừng nhau cưỡi hạc cả cười 
Nhủ Trân-nhì lại nổi lời thề xưa 
Còn kỳ dậy gió tuôn mưa 
Mai sau gẩp-gỡ bẵy giờ sẽ bay (147) 

143) Tiẽn phù ({Jt w) fâ cái bùa cồa nhẾ Itln* 

144) Hoa dioh ( ‘X. ỉfR) tã cải vạc đl layệa thuốc 
Í45) Kim đan (^ lầ thuốc tiẳíi« 

146) VBTơ0f;-mẫn vỗ Lio-qtìỉin ỈA hai vị cbúổ tiêa 

147) LOi dặa con trai il Trãa-nhi. 
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BÍCH CẰU KỲ NQỘ 


Nói rồi thẳng lãi đường mảy 
Trỏng theo cánh hạc vè lảy (148> tuyệt vời 
Bồng-iai ( 149) riêng một bàu trời 
Nhà vàng bệ ngọc mSy nơi thiện thành 
Rẳng ti Ổn hay tục ớ minh, 

Nghìn thu hõỉ khách chung.tinh (150) ỉà ai 


HET 



H8> tức là cõi (Ay phương cực ỉgc. 

Bòng lai (IẾ |£) 14 chỗ tỉéả &. 

Ỉ&0) Chuqg Uah (M. ítĩ) Qghĩa 14 cử ái-ỉlDh một 
Eich đằiii-thícD, trước sau abti một. 
























